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Nội dung trình bày

Giới thiệu tổng quan công nghệ lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-Anpha

Cơ sở pháp lý và các giải thưởng đã đạt được của lò đốt

Đề xuất sơ đồ công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương

Công suất, chi phí đầu tư khu xử lý chất thải rắn trong một ngày đêm

Mặt bằng bố trí và các hạng mục chính

Chi phí vận hành và bộ máy quản lý

Kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện dự án

Một số kết luận và kiến nghị

Một số địa phương đã áp dụng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt BD-Anpha

Lời cảm ơn

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA

Website: ducminhmtv.com.vn
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Các giai đoạn nghiên cứu, công trình khoa học, dự án

Các giai đoạn nghiên cứu lý thuyết của sản phẩm

Xuất phát điểm từ đồ án tốt nghiệp đại học (2006-2009). ĐHBK

Nghiên cứu và hoàn thành tiếp Luận văn cao học 2010-2012. ĐHBK

Tiếp tục làm nghiên cứu sinh 2014-2018. ĐHXD

Các công trình khoa học công bố tiêu biểu

Báo cáo tại Hội thảo khoa học tại Đại học Đà Nẵng 22/9/2012

Báo cáo tại Hội thảo khoa học tại Đại học Cần Thơ 07/12/2012

Báo cáo tại trên 15 hội đồng khoa học các tỉnh và thành phố.

Ba bài báo khoa học được đăng (02 trong nước, 01 quốc tế)

Dự án tiêu biểu

Dự án đổi mới khoa học công nghệ, dự án IPP, do Phần Lan tài trợ, 

bộ KH&CN chủ trì 2012-2013.

Trên 20 dự án đã triển khai trong phạm vi toàn quốc.

Truyền thông

Với trên 15 tạp chí chuyên ngành, VTV1, VTV2, VTV3, QPVN, TTXVN
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Ưu điểm vượt trội của sản phẩm

ƯU 

ĐIỂM

Xử lý rác hỗn tạp

Tính chủ động 

Hoạt động  áp suất âm

Không tiêu hao nhiên liệu

Tuổi thọ cao

Chi phí thấp

Hệ thống kiểm soát nhiệt

Tận dụng nhiệt khói thải

Cấp rác bằng băng tải

Tách bụi kiểu xyclon

Thiết bị làm lạnh khói

Chiều cao tổng thể >20 m

Website: ducminhmtv.com.vn

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Các thông số của lò đốt BD-Anpha 500

I
Thông số kỹ thuật của lò đốt tại chế độ định mức

Công suất 500kg/giờ và độ ẩm của rác 30% với các thông số như bảng sau.
Đơn vị Số lượng

1 Công suất lò đốt kg/giờ 500

2 Độ ẩm rác thải tại chế độ định mức % 30

3 Nhân công vận hành lò Người/ca 02

4 Tỷ lệ tro xỉ sau đốt phụ thuộc vào kết quả phân loại % < 8

5 Nhiệt độ vách lò ngoài cùng của lò 0C <60

6 Nhiệt độ buồng đốt sơ cấp tại chế độ định mức 0C >650

7
Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp tại chế độ định mức, hoặc điều chỉnh linh hoạt

theo loại rác thải
0C >850

8

Thời gian khởi động từ trạng thái lạnh

Thời gian khởi động từ trạng thái ấm (sau khi dừng <6 giờ)

Thời gian khởi động từ trạng thái nóng (sau khi dừng <2 giờ)

giờ

3-4

1,0

0,5

9 Nhiệt độ khói thải ra khỏi ống khói 0C <180

10 Tiêu chuẩn khí thải tại chế độ định mức đảm bảo QCVN 30:2012/BTNMT. Đạt

11 Chế độ và thời gian vận hành lò – liên tục Giờ 24/24

12 Suất tiêu hao dầu DO không quá Kg/kg rác thải 0

13 Suất tiêu hao điện năng kWh/tấn rác < 10

14 Nước dung dịch m3/tấn rác < 1,0

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Stt Chỉ tiêu phân tích Đơn vị
QCVN 30: 

2012/BTNMT
Kết quả Phương pháp thử

1 Bụi tổng mg/Nm3 150 98,7 TCVN 5977: 2009

2 Axit Clohidric, HCl mg/Nm3 50 0,152 TCVN 7244: 2003

3 Axit Flohydic, HF mg/Nm3 5 1,203 TCVN 7243: 2003

4 Cacbon monoxit, CO mg/Nm3 300 124 TCVN 7242: 2003

5 Lưu huỳnh ddioxxit, SO2 mg/Nm3 300 11,5 TCVN 6752: 2005

6 Nito oxit, NO2 mg/Nm3 500 36,2 TCVN 7172: 2002

7 Thủy ngân, Hg mg/Nm3 0,55 <0,0001 TCVN 7557-2: 2005

8
Cadimi và hợp chất, tính 

theo Cd
mg/Nm3 0,16 <0,0003 TCVN 7557-3: 2005

9
Chì và các hợp chất tính

theo chì (Pb)
mg/Nm3 1,5 0,001 TCVN 7557:2005

10
Tổng các kim loại nặng 

khác 
mg/Nm3 1,8 0,26 TCVN 7557:2005

Bảng đo kiểm nồng độ chất thải tại ống khói

Các thông số khí thải đo

tại ống khói được thực

hiện bởi Trung tâm công

nghệ xử lý Môi trường-

Bộ tư lệnh hóa học.

Kết quả cho thấy, nồng độ

các chất thải đều đạt và

thấp hơn so với QCVN

30:2012/ BTMNT

Website: ducminhmtv.com.vn

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Bảng đo kiểm nồng độ chất thải tại ống khói

Chứng nhận kết quả đo kiểm môi trường
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Chứng nhận kết quả đo kiểm môi trường Furan/Dioxin

Bảng đo kiểm nồng độ chất thải tại ống khói
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TT Tên chỉ tiêu thử nghiệm Phương pháp thử Đơn vị Kết quả

1 pHKCl TCVN 5979:2007 - 11,1

2 Độ ẩm* Phân tích đất nước cây trồng % 0,225

3 Độ mùn* Phân tích đất nước cây trồng % 6,353

4 Tổng N TCVN 6498:1999 % 0,004

5 Tổng P* TCVN 6499:1999 % 0,18

6 SO4
2-* Phân tích đất nước cây trồng % 1,8

7 NO2
-* Phân tích đất nước cây trồng mg/kg 0,289

8 Dầu mỡ khoáng* SMEWW 5520 B mg/kg 30

Bảng phân tích thành phần tro xỉ của lò đốt
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TT Tên chỉ tiêu thử nghiệm Phương pháp thử Đơn vị Kết quả

9 Ag

EPA 3050 B SMEWW 

3120B

mg/kg 9,979

10 As [12]nn mg/kg 2,695

11 Cd     [2]nn mg/kg 0,469

12 Co mg/kg 2,922

13 Fe mg/kg 2539,848

14 Pb     [70]nn 
, [300]max

cn mg/kg 946,911

15 Zn     [200]nn ,][300]max
cn mg/kg 149,163

16 Hg mg/kg <0,01

17 Na mg/kg 954,392

18 K mg/kg 1124,155

Bảng phân tích thành phần tro xỉ của lò đốt
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Sự cần thiết

Hiện trạng

- Hiện trạng rác thải tại các vùng đô thị, nông thôn ngày một tăng nhanh

- Tốc độ gia tăng rác ngày càng nhiều và sẽ đóng cửa trong tương lai gần

- Các công nghệ đã và đang áp dụng hiện còn nhiều điểm chưa phù hợp

- Chất thải rắn, rác thải ảnh hưởng trực tiếp đến con người và môi trường

- Chất lượng sống của con người theo hướng tích cực và cải thiện

- Nhận thức của con người và những vấn đề biến đổi khí hậu

- Trách nhiệm của công tác quản lý nhà nước, rào cản do phí vận chuyển

Giải pháp

- Việc xử lý rác phân tán tại nguồn, công nghệ đốt bước đầu được áp dụng

- Xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý triển khai hiệu quả

- Lò đốt BD-Anpha là một giải pháp phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA

Website: ducminhmtv.com.vn
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Một số thành quả là cơ sở pháp lý quan trọng! 
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Tác giả và một vài dấu nhấn quan trọng đối với 

sản phẩm BD-Anpha

Xuất xứ

Nghiên cứu từ lý thuyết và thực tế của các nhà khoa học

thuộc Viện KH&CN Nhiệt Lạnh đại học Bách Khoa Hà

Nội và Viện KH&KT Môi Trường đại học Xây Dựng.

Lưu hành

Công nghệ đã được hoàn thiện và được cấp giấy phép sản

phẩm lưu hành trên toàn quốc, theo Quyết định số 396/QĐ-

BXD của Bộ Xây dựng năm 2013. Công ty CP TM và đầu

tư công nghệ Ecotech là đơn vị phân phối sản phẩm.

Mục tiêu
Xử lý các loại rác nông thôn, thành thị, rác hỗn tạp bằng

phương pháp đốt không sử dụng nhiên liệu.
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 Giải thưởng môi trường Việt Nam năm 2013

 Giải thưởng quả cầu vàng 2013 (10 công trình tiêu biểu toàn quốc – nhà khoa học trẻ)

 Đạt giải Ba giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam Vifotech năm 2013

Giải thưởng và thành tích đóng góp cho cộng đồng
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Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý

Tập kết rác thải 

về khu xử lý
Thiết bị sàng thùng quay

Lò đốt

BD-Anpha

Vật liệu

tỷ trọng cao

Mùn hữu cơ, 

mùn rác, cát sỏi

Tro xỉ, để chôn 

lấp, hoá rắn

Khói thải

QCVN 30:2012

Bãi chôn lấp

Lưu ý: nên áp dụng phương án ủ compost đối với mùn hữu 

cơ sau khi phân loại. Sau đó:

Tiếp tục phân loại sau ủ để đốt sơ rác và chôn lấp mùn đã

ổn định hoặc dùng làm phân bón cho cây công nghiệp!
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Một số thiết bị chính trong sơ đồ công nghệ
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Một số thiết bị chính trong sơ đồ công nghệ
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Hình thức và quy mô đầu tư
Hình thức đầu tư
- Đầu tư mới 100% cơ sở hạ tầng, thiết bị, các hạng mục phụ trợ.

- Trong đó thiết bị gồm: lò đốt, sàng lồng, thiết bị cấp rác, băng tải.

Quy mô đầu tư
- Đầu tư mới và dây chuyền công nghệ đồng bộ, 

- Lượng rác về khu xử lý trong một ngày đêm 15-20 tấn/ngày đêm

Vốn đầu tư
- Tổng vốn đầu tư của dự án là: 6.420.199.000 đồng, trong đó:

+ Thiết bị dây chuyền công nghệ đồng bộ: 3.809.500.000 đồng

(Nguồn ngân sách nhà nước, sự nghiệp môi trường) 

+ Chi phí xây dựng: 1.932.133.188 đồng và phần kinh phí còn lại.

(Nguồn ngân sách Huyện hoặc đối ứng của các doanh nghiệp)

+ Các chi phí khác (xem thêm báo cáo kinh tế kỹ thuật)

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Dòng kinh phí đầu tư khu xử lý
LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA

STT Khoản mục chi phí
Chi phí trước 

thuế

Thuế giá trị gia 

tăng
Chi phí sau thuế

1 Chi phí xây dựng 1.756.484.716, 175.648.472, 1.932.133.188,

1.1 Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công 1.739.093.778, 173.909.378, 1.913.003.156,

1.2 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công 17.390.938, 1.739.094, 19.130.032,

2 Chi phí thiết bị 3.463.181.818, 346.318.182, 3.809.500.000,

3 Chi phí quản lý dự án 110.917.914, 11.091.791,4 122.009.705,4

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 191.706.603,3 19.170.660,3 210.877.263,6

4.1 Chi phí khảo sát 27.272.727,3 2.727.272,7 30.000.000,

4.2 Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật 158.971.208, 15.897.120,8 174.868.328,8

4.3 Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 2.775.246, 277.524,6 3.052.770,6

4.4 Chi phí thẩm tra dự toán công trình 2.687.422, 268.742,2 2.956.164,2

5 Chi phí khác 36.323.130,2 3.632.313, 39.955.443,2

5.1 Chi phí kiểm toán độc lập 28.008.196,7 2.800.819,7 30.809.016,4

5.2 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 8.314.933,4 831.493,3 9.146.426,7

6 Chi phí dự phòng 0, 0, 305.723.780,

6.1 Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh 305.723.780,

TỔNG CỘNG 5.558.614.181,5 555.861.418,7 6.420.199.380,2

LÀM TRÒN 6.420.199.000,
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KHU ĐỂ XE: 

80m2

KHUÔN VIÊN CÂY XANH

Diện tích còn lại

BỂ XỬ 

LÝ 

NƯỚC 

RỈ RÁC

50m2, 

HỒ 

ĐIỀU 

HOÀ

NHÀ 

QUẢN LÝ, 

NHÀ BẢO 

VỆ

40m2

NHÀ ĐẶT LÒ 

285 m2

KHU TẬP KẾT, 

SÂN PHƠI 

RÁC

875m2

KHU TRÔN LẤP 

TRO XỈ, 

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

1240m2

HẠNG MỤC 

XÂY DỰNG 

KHÁC

1985m2

Các hạng mục và diện tích chính của khu xử lý 
Diện tích dự kiến các hạng mục của khu xử lý ~5.000m2
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Hình chiếu đứng khu xử lý
LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA

Website: ducminhmtv.com.vn
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Mặt bằng khu xử lý

Diện tích

tổng thể

~5.000m2

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA

Website: ducminhmtv.com.vn
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Mặt bằng khu xử lý
LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA

Website: ducminhmtv.com.vn
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Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý

Ban quản lý

Bộ phận hành 

chính kế toán

Tổ thu gom, 

vận chuyển

Tổ sản xuất, 

vận hành lò
Tổ bảo vệ

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Chi phí bộ máy quản lý và vận hành 
LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA

STT Chức vụ
Số lượng cần 

(người)

Mức lương 

(VNĐ/tháng)
Thành tiền

1 Quản lý 1 7.500.000 7.500.000

2 Nhân viên hành chính kế toán 1 4.000.000 4.000.000

3
Nhân viên vận hành lò

4 (3 ca, 4 kíp)
4.000.000 16.000.000

4

Nhân viên vận hành máy sàng lồng

tích hợp sấy và phân loại rác. 3

3.500.000 10.500.000

5 Nhân viên bảo vệ 2 3.500.000 3.500.000

Tổng cộng 41.500.000
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Bảng tổng hợp kinh phí duy trì hoạt động
STT Nội dung  Đơnvị Giá trị

A Năng suất xử lý của lò đốt

1 Số ngày vận hành trong 1 năm (ít nhất) Ngày 320

2 Số tháng vận hành trong 1 năm 12

3 Lượng rác thải xử lý được trong 1 ngày Tấn/ngày 12

4 Lượng rác thải xử lý được ít nhất trong 1 năm Tấn/năm 3840

B Công nhân vận hành lò (theo ca, kíp)

5 Số lượng công nhân/ca Người 2

6 Số ca vận hành trong ngày Ca 3

7 Số kíp Kíp 4

8 Tổng số công nhân vận hành lò 8

9 Lương trả cho công nhân vận hành lò VNĐ/người/tháng 4,000,000.00 

10 Tổng chi phí trả cho công nhân vận hành lò VNĐ/tháng 32,000,000.00 

C Công nhân sơ loại, phân loại rác (làm hành chính)

11 Số lượng công nhân Người 3

12 Lương trả cho công nhân sơ loại rác VNĐ/người/tháng 3,500,000.00 

13 Tổng chi phí trả cho công nhân sơ loại rác VNĐ/tháng 10,500,000.00 

D Nhân viên kế toán tổng hợp, văn phòng 

14 Số lượng nhân viên kế toán tổng hợp văn phòng Người 1

15 Lương trả cho nhân viên kế toán VNĐ/người/tháng 4,000,000.00 

16 Tổng chi phí trả cho nhân viên kế toán VNĐ/tháng 4,000,000.00 

E Nhân Viên bảo vệ 

17 Số lượng nhân viên bảo vệ Người 2
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Bảng tổng hợp kinh phí duy trì hoạt động
STT Nội dung  Đơnvị Giá trị

18 Lương trả cho nhân viên bảo vệ VNĐ/người/tháng 3,000,000.00 

19 Tổng chi phí trả cho nhân viên bảo vệ VNĐ/tháng 6,000,000.00 

F Cán bộ quản lý trực tiếp 

20 Số lượng cán bộ quản lý trực tiếp Người 1

21 Lương trả cho cán bộ quản lý trực tiếp VNĐ/người/tháng 7,500,000.00 

22 Tổng chi phí trả cho nhân viên VNĐ/tháng 7,500,000.00 

G Chi phí điện nước sinh hoạt + phụ cấp, ăn trưa VNĐ/tháng 3,725,000.00 

H Chi phí điện cho thiết bị nạp rác

23 Công suất điện tiêu hao cho nạp rác tự động kW 3.30 

25 Thời gian vận thiết bị nạp rác tự động h 12.00 

27 Tổng công suất điện trong một ngày kW/ngày 39.60 

28 Tổng công suất điện trong một tháng kW/tháng 1,188.00 

29 Giá điện kinh doanh trung bình VNĐ/kW 2,200.00 

30 Tổng chi phí điện trong một tháng VNĐ/tháng 2,613,600.00 

I Chi phí bảo trì, bảo dưỡng thiết bị VNĐ/năm 35,000,000.00 

32 Tổng mức đầu tư ban đầu phần mua sắm thiết bị VNĐ 281,350,000.00 

33 Thời gian khấu hao máy móc thiết bị năm 10 

K Chi phí khấu hao máy móc VNĐ/năm 28,135,000.00 

33 Tổng chi phí cho duy trì hoạt động hàng tháng VNĐ/tháng 69,255,266.67 

34 Tổng chi phí cho vận hành 1 năm VNĐ/năm 831,063,200.00 

35 Chi phí trung bình cho 1 tấn rác thải khi chưa tính khấu hao VNĐ/tấn 216,422.71 

36 Chi phí trung bình cho 1 tấn rác thải khi tính khấu hao VNĐ/tấn 223,749.53 
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Kế hoạch thực hiện dự kiến

STT Nội dung công việc
Thời gian thực 

hiện

I Hoàn thiện hồ sơ pháp lý của dự án Theo thực tế 

II
Ký kết hợp đồng kinh tế, triển khai xây dựng, lắp đặt 

dây chuyền công nghệ thiết bị tại hiện trường
60 ngày

1
Bàn giao mặt bằng khu xử lý, xây nhà tạm cho công 

nhân thực hiện tại công trình
10 ngày

2
Lắp đặt lò đốt rác và hoàn thiện các hạng mục xây 

dựng của nhà đặt lò đốt rác
30 ngày

3 Sấy lò, chạy thử - hiệu chỉnh, nghiệm thu và bàn giao 10 ngày

III Vận hành thử nghiệm, bàn giao, thanh lý hợp đồng 10 ngày
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Kế hoạch thực hiện dự kiến

STT Các hoạt động chi tiết Đơn vị thực hiện
Thời gian 

thực hiện

1
Ký kết hợp đồng kinh tế mua bán thiết bị dây 

chuyền công nghệ lò đốt 

Cty Đức Minh và

Chủ đầu tư

Tháng thứ 

nhất

2
Chế tạo, lắp đặt thiết bị dây chuyền công nghệ

Cty Đức Minh
Tháng thứ 

hai

3
Tổ chức vận hành thử nghiệm, hiệu chỉnh thiết

bị, chuyển giao kỹ thuật vận hành

Cty Đức Minh

Chủ đầu tư

Tháng thứ 

ba

4

Rút kinh nghiệm và tổng kết, đánh giá và

vận hành thương mại

Tất cả các đối 

tượng liên quan 

tham gia vào dự án.

Tháng thứ 

ba
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Kết luận và kiến nghị

 Dự án đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đồng bộ là đúng đắn và cần thiết

 Sản phẩm đã được Bộ Xây dựng thẩm định công nghệ và cấp phép lưu hành.

 Xử lý rác thải triệt để, không gây ô nhiễm môi trường, với các thông số khói thải

đạt QCVN 30:2012/BTNMT.

 Đóng góp tích cực vào chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn

mới. Công nghệ có tính chủ động cao trong lắp đặt, bảo dưỡng, thay thế.

 Kinh phí đầu tư khu xử lý ở mức độ vừa phải, chi phí vận hành thấp, lắp ráp

đồng bộ, thời gian thi công ngắn.

 Đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, chủ đầu tư, các phòng ban chức năng, cơ quan

quản lý nhà nước, chính quyền địa phương xem xét, hỗ trợ, tạo điều kiện và cho

phép dự án được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Website: ducminhmtv.com.vn

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Dự án thực hiện tại Nam Định, Thái Bình

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, công suất 500kg/giờ

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Dự án thực hiện tại Hà Giang

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, công suất 500kg/giờ

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Dự án thực hiện tại Chợ Mới - Bắc Cạn, Phú Thọ

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, công suất 500kg/giờ

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Dự án thực hiện tại Hải Phòng

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, công suất 500kg/giờ

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Dự án thực hiện tại Quảng Ninh, Ngân Sơn -Bắc Cạn

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, công suất 500kg/giờ

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Dự án thực hiện tại Sóc Trăng, Cần Thơ, .. 

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, công suất 500kg/giờ

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Dự án thực hiện tại Sóc Trăng

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, công suất 500kg/giờ

LÒ ĐỐT CHẤT THẢI SINH HOẠT BD-ANPHA
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Xin chân thành cảm 

ơn 

sự theo dõi của Quý 

vị


